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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ........................................................ 

Câu 2. Tính nhanh: 

a) 1000 + 7  72 + 7  28                     b) 3457 + 27  8 + 8  73 + 6543 

c) 864   4 – 432 8                              d) 35  18 – 9  70 + 1928 

Câu 4. Tính nhanh: 

b) 
30 30

13 13 ... 13 87 87 ... 87+ + + + + + +   

c) 
52 52

43 43 ... 43 57 57 ... 57+ + + + + + +   

Câu 6. Tổng của hai số là 88. Số lớn gấp 3 lần số bé. Tìm hai số đó. 

Câu 8. Hiệu của hai số bằng 90. Số bé bằng 
1

7
 số lớn. Tìm hai số đó. 
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